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NỘI DUNG HỌC TẬP MÔN HỌC: Sinh Học 10 

(Kèm theo Kế hoạch số 77/THPTTP-LĐT ngày 14 tháng 6 năm 2024 về Chuyển đổi môn học lựa chọn, 

chuyên đề học tập cho học sinh năm học 2024 – 2025) 

KT bổ sung kiến thức cho HS khối 10 đổi môn học lựa chọn Năm học 2024 – 2025 

STT Nội dung Yêu cầu cần đạt 

1 Thành phần hóa học của tế bào. 

- Nêu được khái quát học thuyết tế bào. 

- Giải thích được tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng 

của cơ thể sống. 

- Liệt kê được một số nguyên tố hoá học chính có trong 

tế bào (C, H, O, N, S, P). 

- Nêu được vai trò của các nguyên tố vi lượng, đa lượng 

trong tế bào. 

- Trình bày được đặc điểm cấu tạo phân tử nước quy 

định tính chất vật lí, hoá học và sinh học của nước, từ 

đó quy định vai trò sinh học của nước trong tế bào. 

- Trình bày được thành phần cấu tạo (các nguyên tố hoá 

học và đơn phân) và vai trò của các phân tử sinh học. 

2 Cấu trúc tế bào. 

- Nêu được các đặc điểm chung của tế bào nhân sơ và 

tế bào nhân thực. 

- Mô tả được chức năng các thành phần cấu trúc, bào 

quan, … cấu tạo nên tế bào nhân sơ và nhân thực. 

3 
Trao đổi chất và chuyển hóa 

năng lượng ở tế bào. 

- Phân biệt được các hình thức vận chuyển các chất qua 

màng sinh chất: vận chuyển thụ động, chủ động, xuất 

bào, nhập bào. Nêu được ý nghĩa của các hình thức đó. 

- Phân tích được cấu tạo và chức năng của ATP về giá 

trị năng lượng sinh học. 

- Trình bày được quá trình tổng hợp và phân giải ATP 

gắn liền với quá trình tích lũy, giải phóng năng lượng. 

- Nêu được khái niệm, cấu trúc, cơ chế tác động và vai 

trò của enzyme. 

- Phân biệt được quá trình tổng hợp và phân giải các 

chất trong tế bào. 

- Trình bày được cơ chế và vai trò của quang hợp. 
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- Phân biệt được phân giải hiếu khí và phân giải kị khí 

(giai đoạn, số ATP được tạo thành). 

- Nêu được các giai đoạn truyền thông tin giữa các tế 

bào. 

4 
Chu kì tế bào, phân bào và công 

nghệ tế bào. 

- Trình bày được các giai đoạn và mối quan hệ giữa các 

giai đoạn trong chu kì tế bào. 

- Giải thích được sự phân chia tế bào một cách không 

bình thường có thể dẫn đến ung thư. 

- So sánh được sự khác biệt của quá trình nguyên phân 

và quá trình giảm phân. 

- Nêu được cơ sở khoa học của công nghệ tế bào. 

-  Trình bày được một số thành tựu của công nghệ tế 

bào thực vật và tế bào động vật. 

5 Vi sinh vật và ứng dụng. 

- Nêu được đặc điểm chung của vi sinh vật. 

- Phân biệt được các kiểu dinh dưỡng ở vi sinh vật. 

- Nêu được một số ví dụ về quá trình tổng hợp và phân 

giải các chất ở vi sinh vật. 

- Trình bày được đặc điểm các pha sinh trưởng của quần 

thể vi khuẩn. 

- Trình bày được ý nghĩa của việc sử dụng kháng sinh 

để ức chế hoặc tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh và tác hại 

của việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong chữa bệnh 

cho con người và động vật. 

6 Virus và ứng dụng. 

- Nêu được khái niệm và các đặc điểm của virus. Trình 

bày được cấu tạo của virus. 

- Trình bày được các giai đoạn nhân lên của virus trong 

tế bào chủ. 

- Kể tên được một số thành tựu ứng dụng virus trong 

sản xuất chế phẩm sinh học; trong y học và nông 

nghiệp; sản xuất thuốc trừ sâu từ virus. 

- Trình bày được phương thức lây truyền một số bệnh 

do virus ở người, thực vật và động vật (HIV, cúm, sởi, 

...) và cách phòng chống. 

Nơi nhận: 
- Niêm yết; 
- LĐT;  
- GVBM; GVCN; HS 

- Lưu: VT, PHT (Mai). 

TM. TỔ CHUYÊN MÔN 

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN  

         Lại Trọng Nghị 
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SỞ GD&ĐT TP. HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT TAM PHÚ 

ĐỀ MINH HỌA 

(đề thi có 04 trang) 

ĐỀ KIỂM TRA  

CHUYỂN ĐỔI MÔN HỌC LỰA CHỌN  

NH 2023 – 2024 

MÔN SINH HỌC - KHỐI 10 

Thời gian làm bài: 45 phút (40 câu) 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ, tên thí sinh:.......................................................................................... SBD: ............................. 
 

Câu 1. Nội dung nào sau đây đúng với học thuyết tế bào? 

A. Tế bào được hình thành một cách ngẫu nhiên. 

B. Tế bào là đơn vị chức năng của sự sống.       

C. Tất cả các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. 

D. Hầu hết các loài sinh vật đều được cấu tạo từ tế bào. 

Câu 2. Nguyên tố nào sau đây có vai trò đặc biệt quan trọng với sự sống? 

A. H.  B. S.  C. O.  D. C. 

Câu 3. Bệnh nào sau đây liên quan đến thiếu nguyên tố Iot – một nguyên tố vi lượng? 

A. Bệnh bướu cổ. B. Bệnh còi xương. C. Bệnh cận thị. D. Bệnh tiểu đường. 

Câu 4. Khi nói về đặc điểm, vai trò của nước đối với tế bào, có bao nhiêu phát biểu sau đây là 

đúng? 

(1) Nước là môi trường cho các phản ứng hóa sinh trong tế bào.  

(2) Oxygen và hydogen trong một phân tử nước liên kết với nhau bằng liên kết cộng hóa trị. 

(3) Nước tham gia điều hòa nhiệt độ môi trường và cơ thể sinh vật.  

(4) Các phân tử nước liên kết với nhau nhờ liên kết hydrogen. 

(5) Nước có đặc tính phân cực là do phía oxygen mang điện tích dương và phía hydrogen mang 

điện tích âm. 

(6) Nước trong tế bào chỉ tồn tại ở dạng tự do. 

A. 2.  B. 3. C. 4. D. 5. 

Câu 5. Trong các phân tử sau đây, có bao nhiêu phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân? 

(1) Protein. (2) Tinh bột. (3) Phospholipid. (4) Cholesterol. 

(5) Glucose. (6) mRNA. (7) DNA. (8) Nucleotide. 

A. 7 B. 3 C. 4 D. 5 

Câu 6. Hai phân tử đường đơn liên kết với nhau tạo phân tử đường đôi bằng loại liên kết nào sau 

đây? 

A. Liên kết hydrogen.  B. Liên kết glycosidic. C. Liên kết peptide. D. Liên kết hóa trị. 

Câu 7. Trung tâm điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào nhân thực chính là: 

A. Vùng nhân. B. Ribosome. C. Màng sinh chất. D. Nhân tế bào. 

Câu 8. Vì sao lysosome được ví như một phân xưởng tái chế rác thải? 

A. Vì có cấu tạo một lớp màng. B. Vì bên trong lysosome có chứa enzyme thủy 

phân. 

C. Vì có cấu trúc dạng túi. D. Vì có các hạt ribosome đính trên màng. 
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Câu 9. Gọi là tế bào nhân sơ vì:   

A. chưa có màng bao bọc khối vật chất di truyền. 

B. không có vật chất di truyền trong khối tế bào chất. 

C. chưa có màng bao bọc khối tế bào chất. 

D. không có hệ thống nội màng và các bào quan có màng bao bọc. 

Câu 10. Cho các cấu trúc sau: 

(1) Nhân. (2) Lưới nội chất. (3) Bào quan có màng. (4) Khung tế bào. 

(5) Ribosome. (6)Thành peptidoglycan. (7) Vùng nhân. (8) Plasmid. 

Cấu trúc nào chỉ có ở tế bào nhân sơ? 

A. (6), (7), (8). B. (1), (2), (3). C. (1), (3), (8). D. (4), (5). 

Câu 11. Đặc điểm có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật là: 

A. Có ti thể.  B. Trong tế bào chất có nhiều loại bào quan. 

C. Nhân có màng bao bọc. D. Có thành tế bào bằng chất cellulose. 

Câu 12. Tế bào nào trong các tế bào sau đây có chứa nhiều ti thể nhất? 

A. Tế bào biểu bì. B. Tế bào xương. C. Tế bào cơ tim. D. Tế bào hồng cầu. 

Câu 13. Chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất? 

A. Sinh tổng hợp protein để tiết ra ngoài. B. Mang các dấu chuẩn đặc trưng cho tế bào. 

C. Tiếp nhận, truyền thông tin vào trong tế bào. D. Trao đổi chất giữa tế bào và môi trường. 

Câu 14. Khi nói về vận chuyển các chất qua màng sinh chất, phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Sự khuếch tán là 1 hình thức vận chuyển chủ động. 

B. Vật chất trong cơ thể luôn di chuyển từ nơi có nồng độ thấp sang nơi có nồng độ cao. 

C. Vận chuyển tích cực là sự thẩm thấu. 

D. Sự vận chuyển chủ động trong tế bào cần được cung cấp năng lượng. 

Câu 15. Chất nào sau đây được ví như “đồng tiền năng lượng của tế bào”? 

A. RNA. B. DNA. C. Glucose. D. ATP. 

Câu 16. Các enzyme được tổng hợp trong các tế bào sống xúc tác cho các phản ứng hóa sinh có 

bản chất là: 

A. Carbohydrate. B. Steroid. C. Lipid. D. Protein. 

Câu 17. Cho các ý sau về chuyển hóa vật chất và năng lượng: 

(1) Chuyển hóa vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hóa xảy ra bên trong tế bào. 

(2) Chuyển hóa vật chất luôn kèm theo chuyển hóa năng lượng. 

(3) Chuyển hóa vật chất bao gồm hai mặt là đồng hóa và dị hóa. 

(4) Đồng hóa là quá trình tạo ra và sử dụng ATP. 

(5) Dị hóa là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành đơn giản. 

Trong các ý trên, những ý nào là đúng? 

A. (1), (2), (3), (4). B. (1), (3), (4), (5). C. (1), (2), (3), (5). D. (2), (3), (4), (5). 

Câu 18. Ở thực vật, pha sáng của quang hợp diễn ra tại: 

A. màng ngoài của lục lạp. B. màng trong của lục lạp. 

C. màng thylakoid.  D. màng sinh chất. 
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Câu 19. Trong quá trình quang hợp, O2 được giải phóng có nguồn gốc từ: 

A. Nước. B. Glucose. C. Carbon dioxide. D. ATP. 

Câu 20. Kết thúc quá trình phân giải hiếu khí, tế bào thu được số phân tử ATP là: 

A. 32 ATP. B. 28 ATP. C. 34 ATP. D. 2 ATP. 

Câu 21. Quá trình truyền tin nội bào thường bắt đầu khi:  

A. phân tử tín hiệu làm protein thụ thể thay đổi. B. tín hiệu hóa học giải phóng từ tế bào alpha. 

C. tế bào đích thay đổi hình dạng. D. hormone giải phóng từ tuyến nội tiết vào máu. 

Câu 22. Trong chu kì tế bào, nhiễm sắc thể nhân đôi ở giai đoạn nào sau đây? 

A. Pha S. B. Pha G1. C. Pha G2. D. Pha M. 

Câu 23. Đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân? 

A. Xảy ra sự tiếp hợp và có thể có hiện tượng trao đổi chéo. 

B. Có sự phân chia của tế bào chất. 

C. Có sự phân chia của nhân tế bào. 

D. Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi ở kì trung gian thành nhiễm sắc thể kép. 

Câu 24. Loài thạch sùng đứt đuôi vẫn có khả năng mọc lại đuôi mới là một ví dụ của quá trình: 

A. giảm phân. B. nguyên phân. C. tiến hóa. D. đột biến. 

Câu 25. Hãy cho biết ứng dụng nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào? 

A. Tạo giống cà chua bất hoạt gene chín quả. 

B. Tạo giống cây lưỡng bội đồng hợp tử về tất cả các gene. 

C. Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp β – caroten. 

D. Tạo giống cừu sản sinh sữa có protein huyết thanh ở người. 

Câu 26. Bệnh ung thư là 1 ví dụ về: 

A. Sự điều khiển chặt chẽ chu kì tế bào của cơ thể. 

B. Hiện tượng tế bào thoát khỏi các cơ chế điều hòa phân bào của cơ thể. 

C. Chu kì tế bào diễn ra ổn định. 

D. Sự phân chia tế bào được điều khiển bằng một hệ thống điều hòa rất tinh vi. 

Câu 27.  Nuôi cấy mô tế bào trong ống nghiệm là phương pháp được ứng dụng nhiều để tạo giống 

ở: 

A. vật nuôi. B. vi sinh vật. C. cây trồng. D. vật nuôi và vi sinh 

vật. 

Câu 28. Có bao nhiêu đặc điểm trong các đặc điểm sau đây là đặc trưng chung của vi sinh vật? 

(1) Tốc độ trao đổi chất nhanh. (2) Sinh trưởng và sinh sản nhanh hơn thực và động vật. 

(3) Cấu tạo cơ thể phức tạp. (4) Có ở khắp mọi nơi: đất, nước, không khí, cơ thể sinh 

vật. 

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. 

Câu 29. Kiểu dinh dưỡng có nguồn năng lượng từ chất vô cơ và nguồn carbon từ CO2 là: 

A. quang tự dưỡng. B. quang dị dưỡng. C. hóa tự dưỡng. D. hóa dị dưỡng. 

Câu 30. Khi bị bệnh, một số người thường tự mua thuốc kháng sinh để điều trị, thậm chí có người 

còn mua 2 – 3 loại kháng sinh uống cho nhanh khỏi. Việc làm này sẽ dẫn đến hậu quả gì? 
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A. Gây ra hiện tượng nhờn kháng sinh.  B. Gây hiện tượng tiêu chảy. 

C. Gây bệnh tiểu đường.  D. Gây bệnh tim mạch. 

Câu 31. Con người ứng dụng hoạt động phân giải protein của vi sinh vật để thực hiện những quá 

trình nào sau đây? 

(1) Làm tương. (2) Muối dưa. (3) Muối cà. (4) Làm nước mắm. 

(5) Làm giấm. (6) Làm rượu. (7) Làm sữa chua. 

A. (1), (3), (7). B. (1), (4). C. (2), (7). D. (4), (5), (6). 

Câu 32. Trong môi trường nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật trao đổi chất mạnh mẽ nhất ở: 

A. pha tiềm phát.  B. pha cân bằng. C. pha lũy thừa. D. pha suy vong.  

Câu 33. Để phân giải cellulose, vi sinh vật tiết ra enzyme: 

A. protease. B. amylase. C. nuclease. D. cellulase. 

Câu 34. Điều nào sau đây sai khi nói về virus? 

A. Chỉ trong tế bào chủ virus mới hoạt động như một thể sống. 

B. Hệ gene của virus chỉ chứa một trong hai loại acid nucleic: DNA, RNA. 

C. Kích thước của virus vô cùng nhỏ, chỉ có thể thấy được dưới kính hiển vi điện tử. 

D. Ở bên ngoài tế bào sinh vật, virus vẫn hoạt động mặc dù nó chỉ là phức hợp nucleosome. 

Câu 35. Giai đoạn nào sau đây có sự nhân lên của acid nucleic trong tế bào chủ? 

A. Hấp phụ. B. Sinh tổng hợp. C. Xâm nhập. D. Lắp ráp. 

Câu 36. Inteferon có bản chất là: 

A. Nucleic acid. B. Protein. C. Lipid. D. Carbohydrate. 

Câu 37. Nội dung nào sau đây đúng khi nói về phương thức lây truyền bệnh truyền nhiễm theo 

con đường truyền dọc? 

A. Qua tiếp xúc trực tiếp, qua vết thương, qua quan hệ tình dục. 

B. Qua sol khí bắn ra hoặc do côn trùng cắn. 

C. Truyền từ mẹ sang con khi sinh nở hoặc qua sữa mẹ. 

D. Qua đường tiêu hóa, vi sinh vật từ phân vào cơ thể qua thức ăn. 

Câu 38. Sản phẩm nào không phải là ứng dụng của virus trong thực tiễn? 

A. Sản xuất thuốc trừ sâu sinh học. B. Sản xuất vaccine. 

C. Sản xuất rượu. D. Sản xuất inteferon. 

Câu 39. Hiện tượng virus xâm nhập và gắn bộ gene vào tế bào chủ mà tế bào chủ vẫn sinh trưởng 

bình thường được gọi là hiện tượng: 

A. Sinh tan. B. Tan rã. C. Hòa tan. D. Tiềm tan. 

Câu 40. Để hạn chế sự lây truyền virus cúm A từ động vật sang người, không sử dụng biện pháp 

nào sau đây? 

A. Ăn chín, uống sôi, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. 

B. Không mua bán các loại gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc. 

C. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết; cần giết mổ và sử dụng ngay để tránh lãnh phí. 

D. Khu chuồng trại chăn nuôi phải sạch sẽ. có hàng rào cách li với những loài hoang dã.  

⁎ HẾT ⁎ 
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